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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HUẾ 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 160/2019/QĐST-DS Thành phố Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  n  Tr n D n . 

Thư ký phiên họp: Bà   uy n T   T  y   n   – T ư ký Tòa án nhân dân 

thành p ố  uế, tỉn  T ừa T iên  uế. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên họp: Ông 

  uy n P ươn    n  – Kiểm sát viên. 

Ngày 22/8/2019 tại Tòa án n ân dân t àn  p ố  uế mở p iên  ọp sơ t ẩm 

côn  k ai  iải quyết việc dân sự t ụ lý số 92/2019/ TLST-VDS  ngày 21/5/2019 về 

việc “Yêu c u tuyên bố một n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự” t eo Quyết đ n  

mở p iên  ọp số 30/2019/QĐST-VDS ngày 25 tháng 7 năm 2019,   m n ữn  

n ười t am  ia tố tụn  sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Ngô  ữu  , sin  năm 1945. 

Đ a c ỉ: 12 L, p ườn  T, t àn  p ố  , tỉn  T ừa T iên  uế. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1.  n    ô  ê   ọc  , sin  năm 1978. 

Đ a c ỉ: 12 L, p ườn  T, t àn  p ố  , tỉn  T ừa T iên  uế. Vắn  mặt. 

2.  n    ô  ê C     , sin  năm 1981. 

Đ a c ỉ: 12 L, p ườn  T, t àn  p ố  , tỉn  T ừa T iên  uế. Vắn  mặt (Có 

đơn xin vắn  mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

T eo đơn yêu c u và lời k ai của n ười yêu c u ôn    ô  ữu   trình bày 

n ư sau:  ng kết  ôn với bà  ê T     và sin  đư c  ai n ười con trai là   ô  ê 

  ọc  , sin  năm 1978 và   ô  ê C     , sin  năm 1981.  iện nay bà   đ  mất 

vào t án  4 năm 2019 do đột qu . Từ l c mới sin  ra an    ô  ê   ọc   đ  b  

bện  Down bẩm sin ,  iện nay mọi sin   oạt  àn  n ày đều có n ười t ân  i p đ , 

k ôn  n ận ra n ười t ân tron   ia đìn . Từ n ỏ đến nay k ôn  đư c đi  ọc, k ôn  

biết dùn  tiền, k ôn  tự c ăm sóc bản t ân, đ  có  iấy xác n ận k uyết tật của Ủy 
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ban n ân dân p ườn  T, t àn  p ố   là k uyết tật t  n kin  tâm t  n đặc biệt nặn , 

đan  đư c  ưởn  tr  cấp x   ội  àn  t án . Nay yêu c u Tòa án n ân dân t àn  

p ố   tuyên bố con trai ông là   ô  ê   ọc   là n ười mất năn  lực  àn  vi dân 

sự để làm t ủ tục về dân sự có liên quan đến con trai của ôn . 

  ười có quyền l i n  ĩa vụ liên quan - anh Lê Chí Nh trình bày: Anh trai 

của an  là anh   ô  ê   ọc  , sinh ngày 22/11/1978, lúc sin  ra b  bện  bẩm 

sin , mọi sin   oạt  àn  n ày đều có n ười tr   i p, k ôn  n ận ra n ười t ân, từ 

n ỏ k ôn  đư c đi  ọc, k ôn  biết dùn  tiền, k ôn  tự c ăm sóc bản t ân, có  iấy 

xác n ận của Ủy ban n ân dân p ườn  T là n ười k uyết tật t  n kin  tâm t  n đặc 

biệt nặn , đư c  ưởn  tr  cấp x   ội  àn  t án .  ay bố an  có yêu c u tuyên an  

  ô  ê   ọc   là n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự t ì an  t ấy là đ n . 

Sau k i t ụ lý việc dân sự, Tòa án n ân dân t àn  p ố  uế đ  trưn  c u  iám 

đ n  về năn  lực  àn  vi dân sự của an    ô  ê   ọc  . 

Tại bản kết luật  iám đ n  p áp ý tâm t  n số 602/K GĐTC n ày 09/7/2019 

của Trun  tâm p áp y tâm t  n k u vực miền Tr đ  kết luận đối với an    ô  ê 

  ọc   n ư sau: 

- Kết luận về mặt y  ọc: C ậm p át triển tâm t  n mức độ tr m trọn  (F73)/ 

 ội c ứn  Down (Q90). 

- Kết luận về mặt năn  lực  àn  vi dân sự:  ất  oàn toàn năn  lực  àn  vi 

dân sự. 

Tại p iên  ọp ôn    ô  ữu    iữ n uyên yêu c u tuyên an    ô  ê   ọc 

M là n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự, cử ôn  là n ười  iám  ộ c o an  Ngô Lê 

  ọc  . 

Tại p iên  ọp đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố   tham gia phiên 

 ọp p át biểu ý kiến: Đề n    Tòa án n ân dân t àn  p ố  uế áp dụn  Điều 22, 

Điều 46, điểm c Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 54, Điều 57 của Bộ luật dân sự; 

Điều 361, Điều 367, Điều 369, Điều 376, Điều 379 của Bộ luật tố tụn  dân sự năm 

2015, đề n    c ấp n ận đơn yêu c u của ôn    ô  ữu  , tuyên anh   ô  ê   ọc 

M là n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự, cử ôn    ô  ữu   là n ười  iám  ộ 

đươn  n iên c o an    ô  ê   ọc  . 

Về lệ p    iải quyết việc dân sự:  n    ô  ữu   p ải c  u t eo luật đ n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i n  iên cứu các tài liệu, c ứn  cứ có tron     sơ việc dân sự đư c 

t ẩm tra tại p iên  ọp; ý kiến của đươn  sự và Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tại 

p iên  ọp,Tòa án n ân dân t àn  p ố   n ận đ n : 

[1] Về tố tụn :  n    ô  ữu   có yêu c u Tòa án tuyên bố an    ô  ê 

  ọc  , sin  năm 1978,  iện đan  cư tr  tại 12 L, p ườn  T, t àn  p ố  , tỉn  

T ừa T iên  uế là một n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự. Tòa án n ân dân t àn  

p ố   t ụ lý và  iải quyết là đ n  t ẩm quyền theo quy đ n  tại k oản 1 Điều 27, 

Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụn  dân sự. Tại p iên  ọp n ười có quyền l i n  ĩa 

vụ liên quan an   ê C      vắn  mặt, n ưn  đ  có đơn xin  iải quyết vắn  mặt, 
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nên Tòa án  iải quyết vắn  mặt an     t eo quy đ n  tại k oản 3 Điều 367 của Bộ 

luật tố tụn  dân sự. 

[2] Về nội dun  yêu c u: Về yêu c u của ôn    ô  ữu M, yêu c u Tòa án 

tuyên bố an    ô  ê   ọc   là một n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự, cử ôn  là 

n ười  iám  ộ c o an    ô  ê   ọc  .  

Xét t ấy: Từ l c mới sin  ra an    ô  ê   ọc   đ  b  bện  Down bẩm sin , 

 iện nay mọi sin   oạt  àn  n ày đều có n ười t ân  i p đ , k ôn  n ận ra n ười 

t ân tron   ia đìn . Từ n ỏ đến nay k ôn  đư c đi  ọc, k ôn  biết dùn  tiền, 

k ôn  tự c ăm sóc bản t ân, đ  có  iấy xác n ận k uyết tật của Ủy ban n ân dân 

p ườn  T, t àn  p ố   là khuyết tật t  n kin  tâm t  n đặc biệt nặn , đan  đư c 

 ưởn  tr  cấp x   ội  àn  t án . 

Căn cứ vào Kết luật  iám đ n  p áp ý tâm t  n số 602/K GĐTC n ày 

09/7/2019 của Trun  tâm p áp y tâm t  n k u vực  iền Tr đ  kết luận đối với an  

  ô  ê   ọc  : 

- Kết luận về mặt y  ọc: C ậm p át triển tâm t  n mức độ tr m trọn  ( 73)/ 

 ội c ứn  Down (Q90). 

- Kết luận về mặt năn  lực  àn  vi dân sự:  ất  oàn toàn năn  lực  àn  vi 

dân sự. 

  ư vậy, căn cứ vào kết quả  iám đ n , có cơ sở xác đ n  anh   ô  ê   ọc 

M là một n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự, p ù   p với lời k ai của đươn  sự và 

ý kiến đề n    của Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tại p iên  ọp. Do đó, c n c ấp 

n ận yêu c u của ôn    ô  ữu  , tuyên bố an    ô  ê   ọc  , sin  năm 1978 là 

một n ười mất năn  lực  àn  vi dân sự. 

[3] Về n ười  iám  ộ: Ông   ô  ữu   có ý kiến đề n    Toà án cử ông làm 

n ười  iám  ộ c o an    ô  ê   ọc  . Xét t ấy ông   ô  ữu   là bố ruột của 

anh M, mẹ của an    đ  mất, anh M c ưa có v , con, nên ôn    đủ điều kiện làm 

n ười  iám  ộ đươn  n iên, nên c n c ấp n ận yêu c u của ông M cử ông M làm 

n ười  iám  ộ của an    ô  ê   ọc   là đ n  với quy đ n  tại Điều 48, Điều 49 

và 53 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

 [4] Về lệ p    iải quyết việc dân sự sơ t ẩm: Ông   ô  ữu   p ải c  u t eo 

luật đ n . 

Bởi các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ
 
k oản 1 Điều 27, Điều 35 và Điều 39, k oản 3 Điều 367 của Bộ luật 

tố tụn  dân sự; 

- Áp dụn  Điều 22, Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 53, Điều 57, Điều 58 và 

Điều 59 của Bộ luật dân sự năm 2015; k oản 1 Điều 37 của      quyết số 

326/2016/UBTVQ 14 n ày 30/12/2016 của Uỷ ban t ườn  vụ Quốc  ội. 

1. C ấp n ận đơn yêu c u  iải quyết việc dân sự của ôn    ô  ữu  . 
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2. Tuyên bố:  n    ô  ê   ọc  , sin  năm 1978 là một n ười mất năn  lực 

 àn  vi dân sự.  

3. Ông   ô  ữu   là n ười  iám  ộ c o an    ô  ê   ọc  .  

4. Về lệ p    iải quyết việc dân sự sơ t ẩm: Ông   ô  ữu   p ải c  u 

300.000đ n , n ưn  đư c k ấu trừ vào số tiền tạm ứn  lệ p   mà ôn    đ  nộp 

300.000 đ n , tại biên lai số 008045 ngày 21/5/2019 của C i cục t i  àn  án dân sự 

t àn  p ố  , ông M k ôn  p ải nộp tiếp. 

5.   ười yêu c u có quyền k án  cáo quyết đ n  tron  t ời  ạn 10 n ày kể 

từ n ày Toà án ra quyết đ n .   ười có quyền l i n  ĩa vụ liên quan có quyền 

khán  cáo tron  t ời  ạn 10 n ày kể từ n ày n ận đư c quyết đ n   oặc niêm yết 

quyết đ n . 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TP H; 

- C i cục T  DS TP  ; 

- Các đưn  sự; 

-  ưu:    sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

    (Đã ký) 

 

Trần Dũng 

       


